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GHI 
CHÚ 

1.  
Ảnh hưởng của  nhiệt độ và độ mặn khác nhau đến sinh 
trưởng và thành phần sinh hóa của rong mền 
(Caldophoraceae) và rong đá (Najas sp) 

Âu Chúc Mai 
LV3483/2012 

1 

2.  
Ảnh hưởng của các điều kiện ánh sáng và dòng chảy khác 
nhau đến tăng trưởng và tỉ lệ sống của tu hài giống 
(Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) 

Đào Phước Đại 
LV3559/2012 

1 

3.  Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên điều hòa áp suất 
thẩm thấu ở cá rô đầu vuông 

Đặng Thanh Minh 
LV3358/2012 01 

4.  Ảnh hưởng của các loại kích thích tố đến khả năng sinh 
sản của cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 1910) 

Lê Hồng Tố Nga 
LV2638/2012 

1 

5.  
Ảnh hưởng của các loài rong biển và thức ăn lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) trong 
hệ thống nuôi kết hợp 

Nguyễn Minh 
Đương 
LV3529/2012 

1 

6.  
Ảnh hưởng của các loại thức ăn bổ sung khác nhau 
ddeeens sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng hàu ( 
Crassostrea sp.) 

Đỗ Cao Trí 
LV3525/2012 

1 

7.  
Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự thành 
thục của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi vỗ 
trong hệ thống tuần hoàn  

Võ Văn Nguyên 
LV3593/2012 

1 

8.  
Ảnh hưởng của các mật độ khác nhau lên tăng trưởng và tỉ 
lệ sống của Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei 
Boone 1931) ương trong hệ thống tuần hoàn. 

Phan Thanh Nhã 
LV3588/2012 

1 

9.  
Ảnh hưởng của các phương pháp thu hoạch khác nhau lên 
sự tăng trưởng cua rong Mền (Clapdophoraceae), Rong 
Bún (Enteromorpha) và Rong đá ( Najas indica) 

Trà Minh Nhật 
LV3595/2012 

1 

10.  
Ảnh hưởng của chất đáy khác nhau lên sự sinh trưởng của 
rong mền CLADOPHORACEAE trong điều kiện phòng 
thí nghiệm 

Nguyễn Như Ý 
LV3521/2012 

1 

11.  Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng của rong bún 
(Enteromorpha) và rong mền (Cladophoraceae) 

Lê Tiến Cường 
LV3571/2012 

1 

12.  
Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau đến khả năng điều hòa 
áp suất thẩm thấu và ion của cá rô đồng (Anabas 
testudineus) 

Nguyễn Thị Kim 
Thơ LV3359/2012 01 

13.  Ảnh hưởng của độ mặn lên hàm lượng glucose và cortisol 
trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Trần Thanh Phong  
LV3352/2012 01 

14.  Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
cá leo (Wallago attu) 

Dương Ngọc Duyên 
LV2642/2012 

1 

15.  Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng của cá rô đầu Hoàng Phi Long 01 



vuông LV3351/2012 

16.  Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và hormone tăng 
trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Trương Thị Thanh 
Trúc LV3353/2012 01 

17.  Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của 
cá rô đồng (Anabas testudineus) 

Nguyễn Thị Bi 
LV3361/2012 01 

18.  Ảnh hưởng của độ mặn sinh trưởng của các loài rong biển 
được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Nguyễn Thị Như 
LV3515/2012 

1 

19.  
Ảnh hưởng của độ mặn và nhiệt độ đến tỉ lệ sống, sinh 
trưởng và sinh sản của dòng Artemia Franciscana được thả 
nuôi ở Vĩnh Châu và Mozambique 

Lê Thị Kim Ngân 
LV3548/2012 

1 

20.  
Ảnh hưởng của độ mặn và thuốc trừ sâu kinalux 25EC lên 
hoạt tính enzyme cholinesterase ở cá bống tượng 
(Oxyeleotris marmoratus) 

Lê Thị Tuyết Anh 
LV3349/2012 01 

21.  
Ảnh hưởng của độ mặn, nền đáy và phân bón lên tăng 
trưởng và sinh khối của rong đá NAJAS SP. 

Hồ Trương Thùy 
Linh 
LV3556/2012 

1 

22.  
Ảnh hưởng của độ sâu và phương pháp thu tỉa lên tăng 
trưởng và sinh khối của một số loại rong biển trong mô 
hình nuôi kết hợp 

Lê Toàn Dững 
LV3599/2012 

1 
 

23.  
Ảnh hưởng của enrofloxacine lên sự kháng thuốc của vi 
khuẩn tổng số trên da và ruột cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi ao 

Trần Chế Linh 
LV3356/2012 01 

24.  
Ảnh hưởng của Glucose đến tỷ lệ sống của nghêu 
(Mereleotrix lyrata) và sò huyết (Anadara granosa) giống 
trong quá trình vận chuyển 

Lê Thị Thu Anh 
LV3605/2012 

1 

25.  Ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh 
dục và sinh sản của cá rô đầu vuông (Anabas sp) 

Võ Minh Trí 
LV2643/2012 

1 

26.  
Ảnh hưởng của khẩu phần tảo lắng có bổ sung chế phẩm 
sinh học và glucose đến tỉ lệ sống của nghêu ( Meretrix 
lyrata) 

Trần Thị Ngọc 
Sương 
LV3513/2012 

1 

27.  
Ảnh hưởng của kích cỡ và thời gian thu giống khác nhau 
đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu giống (Crassostrea 
sp.) thu tại Phú Quốc (Kiên Giang) 

Nguyễn Thái 
Nguyên 
LV3528/2012 

1 

28.  Ảnh hưởng của kích dục tố đến chất lượng tinh trùng cá 
chạch lấu (Mastacembelus favus)  

Cao Thị Êm 
LV2637/2012 

1 

29.  Ảnh hưởng của kích thích tố đến khả năng tái phát dục của 
cá rô đầu vuông (Anabas sp) 

Cao T Mỹ Duyên 
LV2633 /2012 

1 

30.  Ảnh hưởng của liều lượng LHRH-A+ DOM đến sinh sản 
cá chép Hungary (Cyrinus carpio linaeus) 

Nguyễn Văn Quân 
LV2647/2012 

1 

31.  Ảnh hưởng của lượng tinh dịch đến tỷ lệ thụ tinh của trứng 
cá chép hungary (Cyrinus carpio linaeus,1758) 

Huỳnh T Hoàng Mỹ 
LV2646/2012 

1 

32.  Ảnh hưởng của mật độ thả đến hiệu quả ương cá tra Phạm Bảo Quân 1 



(Pangasianodon hypophthalmus) tại Tân Mỹ- huyện Ba 
Tri- tỉnh Bến Tre 

LV2641 /2012 

33.  Ảnh hưởng của một số chế phẩm bổ sung trong thức ăn lên 
tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) 

Lê Văn Toàn 
LV3557/2012 

1 

34.  
Ảnh hưởng của nguồn tôm bố mẹ ở Cần Thơ và Cà Mau 
lên chất lượng sinh sản và ương nuôi ấu trùng tôm Càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) 

Võ Văn Phụng 
LV3598/2012 

1 

35.  
Ảnh hưởng của nguồn tôm bố mẹ ở Đồng Nai và Long An 
lên chất lượng ấu trùng tôm Càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) 

Trần Thành Trân 
LV3492/2012 

1 

36.  
Ảnh hưởng của NH3 và NO2 lên hội chứng vàng da lên cá 
Tra (Pangasianoson hypophthalmus) trong điều kiện thí 
nghiệm. 

Đỗ Thị Tuyết 
Nhung 
LV3604/2012 

1 

37.  Ảnh hưởng của nhiệt độ lên một vài chỉ tiêu sinh lý và tăng 
trưởng của cá rô đầu vuông 

Đàm Thùy Nga 
LV3360/2012 01 

38.  Ảnh hưởng của nhiệt độ và quá trình tiêm vaccine lên đại 
thực bào cá Tra( Pangasianodon hypophthalmus) 

Mã Lê Diễm Trang 
LV3544/2012 

1 

39.  
Ảnh hưởng của nitrite lên một số chỉ tiêu huyết học của cá 
lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thị Mai 
Liên 
LV3355/2012 

01 

40.  Ảnh hưởng của nitrite lên tăng trưởng của cá lóc (Channa 
striata) 

Trần Đăng Thanh  
LV3357/2012 01 

41.  Ảnh hưởng của nồng độ chất khử dính đến sự phát triển 
phôi của cá trê vàng (clarias macrocephalus Gunther,1864) 

Hồ Thanh Tâm 
LV2649/2012 

1 

42.  
Ảnh hưởng của nồng độ chất khử dính trong sản xuất 
giống cá chép (Cyprinus carpio linaeus, 1758) 

Trương Khương 
Duy 
LV2645/2012 

1 

43.  Ảnh hưởng của nồng độ kích thích tố đến khả năng sinh 
sản  của cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 1910) 

Đỗ Thị Thanh 
LV2639/2012 

1 

44.  Ảnh hưởng của nồng độ LHRHa+DOM đến sinh sản cá rô 
đồng (Anabas testudineus) 

Chương Văn Đỡ 
LV2644/2012 

1 

45.  Ảnh hưởng của pH lên một số chỉ tiêu sinh lý tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) 

Huỳnh Thị Huệ Liên 
LV3354/2012 01 

46.  Ảnh hưởng của pH thấp lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của 
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 

Lê T Diễm Lài 
LV 2636/2012 

1 

47.  Ảnh hưởng của phương phấp cho ăn gián đoạn lên độ tiêu 
hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống 

Trần Thị Hương 
Diễm LV3347/2012 01 

48.  
Ảnh hưởng của sự thay đổi độ mặn đến sinh trưởng và sinh 
khối của các dòng rong mền (Chladophoraceae) trong điều 
kiện nuôi bể  

Võ Nhựt Thông 
LV3568/2012 

1 

49.  Ảnh hưởng của sunfat đồng lên một số chỉ tiêu sinh hóa 
trên cá tra (Pangasianodon  hypophthalmus) trong ao nuôi 

Hồ Thanh Trung 
LV3350/2012 01 



50.  Ảnh hưởng của tảo kết hợp DHA SELCO và GLUCOSE 
đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu (Crassostrea sp.) 

Ung Ngọc Nghĩa 
LV3570/2012 

1 

51.  
Ảnh hưởng của tảo lắng (chaetoceros và chlorella) có bổ 
sung chế phẩm sinh học và glucose đến tỉ lệ sống và tăng 
trưởng của nghêu ( Meretrix lyrata) 

Lý Hồng Thắm 
LV3482/2012 

1 

52.  Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên 
tăng trưởng và tỷ lệ sống của baba (Trionyx sinensis) 

Võ Minh Mẫn 
LV2635/2012 

1 

53.  
Ảnh hưởng của thuốc kháng sinh enrofloxacine và 
ciprofloxacine đến enzyme cholinesterase và catalase của 
cá rô phi(Orechromis niloticus) 

Nguyễn Trần 
Phương Thảo 
LV3348/2012 

01 

54.  
Ảnh hưởng của việc bổ sung luân trùng và chất dinh 
dưỡng tới hiệu quả ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) tại Vĩnh Long 

Lê Hùng Phúc 
LV2634 /2012 

1 

55.  
Ảnh hưởng độ mặn và nhiệt độ đến sinh trưởng và các chỉ 
tiêu sinh sản của dòng Artemia franciscana SFB1 và dòng 
thích nghi Vĩnh Châu. 

Phạm Quốc Huy 
LV3585/2012 

1 

56.  
Ảnh hưởng độ mặn và nhiệt độ đến sinh trưởng và các chỉ 
tiêu sinh sản của dòng Artemia franciscana SFB gốc và 
dòng được thả nuôi ở Vĩnh Châu 

Thạch Thị Thảo 
Nguyên 
LV3545/2012 

1 

57.  
Ảnh hưởng độ mặn và nhiệt độ đến sinh trưởng, tỉ lệ sống, 
các chỉ tiêu sinh sản của hai dòng  Artemia franciscana 
được thả nuôi ở Vĩnh Châu và Ấn Độ. 

Nguyễn Thúy Mơ 
LV3581/2012 

1 

58.  
Ảnh hưởng kết hợp của cường độ ánh sáng, nhiệt độ và độ 
mặn khác nhau đến sinh trưởng và thành phần sinh hóa của 
rong bún ENTEROMORPHA SSP. 

Lâm Thị Thanh 
Trang 
LV3520/2012 

1 

59.  
Ảnh hưởng khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh dục 
và sinh sản cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 
1910) 

Trịnh Văn Hiền 
LV2640/2012 

1 

60.  Ảnh hưởng khẩu phần cho ăn đến sự thành thục sinh dục 
và thực nghiệm sinh sản cá trê vàng (clarias 
macrocephalus) 

Nguyễn Văn Phước 
Hiền 
LV2648/2012 

1 

61.  
Ảnh hưởng thời gian phơi bãi đến sinh trưởng và tỷ lệ sống 
của hàu giống (Crassostrea sp.) thu tại Phú Quốc tỉnh Kiên 
Giang 

Nguyễn Văn Địa 
LV3522/2012 

1 

62.  

Ảnh hưởng tương tác của các yếu tố môi trường và thức ăn 
lên kích thước trứng bào xác và ấu trùng NAUPLII giai 
đoạn I của dòng ARTEMIA FRANCISCANA Vĩnh Châu 
qua các thế hệ 

Lương Thanh Trực 
LV3554/2012 

1 

63.  
Biến đổi mô học bệnh do vi khuẩn ở lươn đồng ( 
monopterus albus) 

Nguyễn T Mộng 
Thuyền 
LV3511/2012 

1 

64.  Biến đổi mô học ở cá rô đồng (Anabas testudineus) bệnh Trần Thị Thủy Cúc 1 



do vi khuẩn trong điều kiện cảm nhiễm  LV3501/2012 

65.  

Biến động quần đàn và một số đặc điểm sinh học các loài 
cá bống họ Eleotridae phân bố từ Vàm Sông Cái Sắn đến 
Vàm Sông Cần Thơ. 

Đặng Nguyễn 
Trường 
 Giang 
LV2509/2012 

1 

66.  
Biến động thành phần loài và đặc điểm sinh học của các 
loài cá bống họ Eleotridaei ở Long Xuyên - An Giang và  
Thốt Nốt –Cần Thơ  

Huỳnh Thị Thanh 
Thuyền        
LV2510 /2012 

1 

67.  
Chất lượng nước và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus 
monodon)  trong mô hình tôm lúa luân canh cải tiến ở 
huyện An Minh, Kiên Giang 

Đinh Công Tú Em 
LV2505/2012 1 

68.  
Chất lượng nước và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus 
monodon)  trong mô hình tôm lúa luân canh truyền thống 
ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

Lâm Văn Thía 
LV2506/2012 1 

69.  Đặc điểm hình thái của các dòng tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) 

Quách T Kim Ngân 
LV2652/2012 

1 

70.  
Đặc điểm miễn dịch học và mô học của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) cảm nhiễm với MrNV/XSV 
(Macrobrachium rosenbergii nodavirus/extra small virus)  

Lê Thanh Cần 
LV3579/2012 

1 

71.  
Đặc điểm miễn dịch học và mô học của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) cảm nhiễm với WSSV 
(White Spot Syndrome Virus) 

Lê Hoài Như Ngọc  
LV3578/2012 

1 

72.  Đặc điễm mô bệnh học gan tụy của tôm dưới tác động của 
nông dược 

Lê Kim Trong 
LV3495/2012 

1 

73.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá chỉ vàng Selaroides 
leptolepis (Cuvier,1833) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng- 
BL  

Nguyễn Thu Thảo 
LV2511 /2012 

1 

74.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá đù mõm nhọn 
(Chrysochir aureu)s và cá đù ngàn (Dendrophysa russelli)  
phân bố ở vùng biển Sóc Trăng- BL 

Trần Tiến Thành 
LV 2512/2012 

1 

75.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá hường Nemipterus 
peronii (Valenciennes, 1830) phân bố ở vùng biển Sóc 
Trăng- Bạc Liêu  

Võ Thái Ngọc 
LV2513/2012 

1 

76.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá nục thuôn 
(Decapterus macrosoma bleeker, 1851)  phân bố ở vùng 
biển Sóc Trăng- BL 

Nguyễn Văn Niệm 
LV 2514/2012 

1 

77.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá sòng gió Megalaspis 
cordyla (Linnaeus, 1758) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng- 
BL. 

Trần Văn Dủ 
 LV2515 /2012 

1 

78.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá tráo mắt to Selar 
crumenophthalmus (Bloch,1973) phân bố ở vùng biển Sóc 
Trăng- Bạc Liêu  

Lê Thị Thuỳ Linh 
LV2516 /2012 

1 



79.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục của cá chim đen 
(Parastromateus niger) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng- 
BL. 

Huỳnh Trung Nam 
LV 2517/2012 

1 

80.  
Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục của cá ngân Atule 
mate(cuvier, 1833) phân bố ở vùng biển Sóc Trăng- Bạc 
Liêu  

Võ Xuân Minh Trí 
LV2518 /2012 

1 

81.  
Đặc điểm sinh trưởng và phát triển tuyến sinh dục của cá 
lượng năm dãy (Nemipterus tambuloides, Bleeker, 1853) 
phân bố ở vùng biển ST- BL 

Nguyễn Hồng Đẹp 
LV2519 /2012 

1 

82.  Đánh giá chất lượng tôm sú (penaeus monodon) bố mẹ 
được sử dụng ở các trại sản xuất giống ở Cà Mau 

Nguyễn Thanh Lam 
LV3504/2012 

1 

83.  
Đánh giá đặc điểm tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của 
các dòng Tôm Càng Xanh khác nhau (Macrobrachium 
rosenbergii) thế hệ F1. 

Đinh Thanh Hồng 1x 

84.  
Đánh giá đặc điểm tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của 
các dòng tôm càng xanh khác nhau. ( Macrobrachium 
rosenbergii ) thế hệ f1 

Đinh Thanh Hồng 
LV3552/2012 

1 

85.  
Đánh giá hiện trạng kỹ thuật ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus)  
tại Cần Thơ 

Hồ Trần Hồng 
Khanh 
LV2653/2012 

2 

86.  
Đánh giá hiện trạng kỹ thuật và yếu tố nguy cơ ảnh hưởng 
đến hàu (Crassostreea sp) nuôi thương phẩm ở huyện Ngọc 
Hiển tỉnh Cà Mau 

Diệp Văn Bền 
LV3555/2012 

1 

87.  Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi tôm sú thâm canh ở xã 
Phong Lạc huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. 

Lê Hồng Ngoan 
LV3549/2012 

1 

88.  Đánh giá hiệu quả sản xuất  của mô hình nuôi cá chình 
(Anguilla marmorata) ở tỉnh Cà Mau 

Diệp Thùy Nhi 
LV2520   /2012 

1 

89.  Đánh giá hiệu quả sản xuất  của mô hình nuôi cá rô đầu 
vuông tại tỉnh Hậu Giang 

Võ Phước Hậu 
LV2521/2012 

1 

90.  Đánh giá hiệu quả sản xuất  của mô hình ương cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Thị Ánh 
Ngọc  
LV 2522/2012 

1 

91.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình lúa-thủy sản 
vùng ảnh hưởng lũ của thành phố Cần Thơ  

Nguyễn Dũng Tiến 
LV 2523/2012 

1 

92.  
Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi chuyên 
cua biển (Scylla paramamosain) ở tỉnh Sóc Trăng 

Mai Hoàng Thu 
Trang 
 LV2524/2012 

1 

93.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi cua biển  
(Scylla paramamosain) ở tỉnh Bến Tre 

Lại Hoài Thanh 
LV2525 /2012 

1 

94.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi cua biển 
(Scylla paramamosain) ở tỉnh Bạc Liêu 

Lê Hồng Diễm 
LV 2526/2012 

1 

95.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi cua biển Trần Thanh Kha 1 



(Scylla paramamosain) ở tỉnh Cà Mau LV2527 /2012 

96.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi cua biển 
(Scylla paramamosain) ở tỉnh Kiên Giang 

Trần Quốc Kháng 
LV 2528/2012 

1 

97.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi cua biển 
(Scylla paramamosain) ở tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thị Diệu 
Hiền  
LV2529 /2012 

1 

98.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii)  ở tỉnh Đồng Tháp 

Lê Ngọc Trâm 
LV2530 /2012 1 

99.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá bống 
tượng (Oxyeleotris marmorata) ở tỉnh Cà Mau 

Phùng Thị Kim 
Xinh 
LV2531 /2012 

1 

100.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá rô đầu 
vuông ở thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Bích Ngân 
LV2532 /2012 

1 

101.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá sặc rằn 
(Trichogaster pectoralis regan) ở tỉnh Hậu Giang 

Trần Hoàng Phú 
LV2533 /2012 

1 

102.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá thát lát 
cườm (Notopterus chitala) ở tỉnh Hậu Giang 

Dương Huỳnh Như 
LV2534 /2012 

1 

103.  
Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Hạnh 
Duyên 
LV 2535,2536 /2012 

2 

104.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi lươn 
(Monopterus albus) ở tỉnh Hậu Giang 

Trần Thị Phương 
Linh  
 LV 2537/2012 

1 

105.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi lươn 
(Monopterus albus) ở tỉnh An Giang 

Nguyễn T Tuyết 
Phượng  
LV2538 /2012 

1 

106.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi lươn 
(Monopterus Albus) ở Thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Thị Oanh 
Em  
LV 2539/2012 

1 

107.  
Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) trên đất  
lúa tại tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thị Hồng 
Diệu 
 LV2540 /2012 

1 

108.  
Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) trên đất 
lúa tại tỉnh Trà Vinh 

Lâm Mỹ Tiên 
LV 2541/2012 

1 

109.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Kim 
Khuyến 
LV2542 /2012 

1 

110.  Đánh giá hiệu quả sản xuất của nghề nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu 
Long theo qui mô hộ nuôi ao 

Nguyễn Hoàng 
Quyến 
 LV 2543/2012 

1 

111.  Đánh giá hiệu quả sản xuất mô hình lúa-cá ở vùng ảnh Nguyễn Như Ngọc 1 



hưởng lũ của Vĩnh Long  LV 2544/2012 
112.  Đánh giá hiệu quả sản xuất và tình hình sử dụng thức ăn 

nuôi cá lóc (Channa sp) ở tỉnh Trà Vinh 
Nguyễn Thanh Tâm 
LV2545 /2012 

1 

113.  Đánh giá hiệu quả sản xuất và tình hình sử dụng thức ăn 
nuôi cá lóc (Channa sp) ở tỉnh Sóc Trăng  

Nguyễn Thị Ngọc 
Châu 
 LV2546 /2012 

1 

114.  
Đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn ASC (Aquaculture 
stewordship council) của các cơ sở nuôi và hộ nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) tại thành phố Cần Thơ 

Trần Mai Quang 
LV2547 /2012 

1 

115.  Đánh giá khả năng sinh kháng thể của cá Điêu hồng cảm 
nhiễm với vi khuẩn Streptococcus algalactiae type 2. 

Ngô Thị Kim Đính 
LV3584/2012 

1 

116.  
Đánh giá khả năng sử dụng rong bún (Enteromorpha sp.) 
tươi thay thế thức ăn viên nuôi cá nâu trong bể 
(Scatophagus argus) 

Bùi Thị Ny 
LV3582,3583/2012 
 

2 

117.  
Đánh giá khả năng sử dụng rong bún khô (Enteromorpha 
sp.) làm thức ăn trực tiếp cho cá điêu hồng (Oreochromis 
sp.) 

Hồ Tuyết Cương 
LV3572/2012 

1 

118.  
Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng đạm rong bún 
(Enteromorpha sp.) trong ương cá Kèo (Pseudapocrytes 
elongates) giống. 

Phạm Kim Ngân 
LV3575/2012 

1 

119.  
Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng đạm rong bún 
(Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho cá Điêu hồng 
(Oreochromis sp.). 

Nguyễn Văn Hiếu 
LV3524/2012 

1 

120.  
Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng đạm rong bún 
làm thức ăn cho cá tai tượng (Osphronemus goramy) 

Cao Ngọc Hà 
LV3514, 3591/2012 
 

2 

121.  Đánh giá khả năng thay thế đạm bột cá bằng đạm rong bún 
trong ương nuôi cá nâu (Scatophagus argus) giống. 

Đoàn Tuấn Lộc 
LV3609/2012 

1 

122.  
Đánh giá khả năng thay thế thức ăn công nghiệp bằng rong 
bún (Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho cá rô phi 
(Ereochromis niloticus) 

Nguyễn Mộng Vân 
LV3494/2012 

1 

123.  Đánh giá quá trình sinh trưởng của các dòng rong mền 
khác nhau 

Nguyễn Thị Mỹ Lan 
LV3573/2012 

1 

124.  Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong cac doanh 
nghiệp chế biến thủy sản  ở ĐBSCL 

Nguyễn Khánh 
Huỳnh 
LV 2548/2012 

1 

125.  Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Bá Linh 
LV 2549/2012 

1 

126.  Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Cà Mau 

Phạm Thị Mỹ 
Xuyên 
LV 2550/2012 

1 

127.  Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh Phạm Văn Ru 1 



nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Bến Tre LV2551/2012 

128.  
Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản ở thành phố Cần Thơ  

Nông T Diễm 
Hương 
 LV2552 /2012 

1 

129.  
Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh An Giang 

Lương Thị Thu 
Thảo 
LV2553/2012 

1 

130.  Đánh giá sự hài lòng của người lao động trong các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Ngọc Ý Nhi 
LV2554 /2012 

1 

131.  
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên mô hình nuôi 
tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Minh 
Chuyền 
LV3536/2012 

1 

132.  Đánh giá tình hình sản xuất và hiệu quả sử dụng thức ăn 
trong nuôi cá lóc bông (Channa micropeltes) ở An Giang 

Hồ Thanh Lâm 
LV2555 /2012 

1 

133.  Điều tra hiện trạng kỹ thuật nuôi baba (Pelodiscus sinensis 
Wegmann, 1835) tại tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Văn Tài 
LV2651/2012 

1 

134.  Điều tra hiện trạng kỹ thuật sản xuất giống baba 
(Pelodiscus sinensis Wegmann, 1835) ở Hậu Giang 

Bùi Hữu Phúc 
LV2650/2012 

1 

135.  Điều tra hiện trạng và thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa 
striata Block, 1793) trong bể lót bạt ở tỉnh bạc Liêu 

Phan Trọng Hiếu 
LV2654/2012 

1 

136.  
Điều tra tình hình nuôi và xuất hiện bệnh trên lương 
đồng(Monopterus albus, Zuiew, 1793) nuôi ở tỉnh Cần 
Thơ, An Giang và Hậu Giang 

Nguyễn Minh Hiếu  
LV3547/2012 

1 

137.  Điều tra tình hình sử dụng thuốc và bênh trên tôm nuôi ở 
Sóc Trăng và Bạc Liêu. 

Bùi Tấn Lực 
LV3489/2012 

1 

138.  
Điều tra tình hình xuất hiện bệnh trên cá bống kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus) ở tỉnh Bạc Liêu 

Dương Kim Thanh 
Giàu 
LV3602/2012 

1 

139.  
Định Type và xác định tính nhạy của thuốc kháng sinh lên 
vi khuẩn Streptococcus agalactiae phân lập từ cá điêu hồng 
(Oreochromis sp.) bệnh xuất huyết và phù mắt 

Huỳnh Nguyễn 
Xuân Nghi 
LV3542/2012 

1 

140.  
Hiện trạng mô hình nuôi và thực nghiệm nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa kết hợp 
tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh T Mộng Cầm 
LV2655/2012 

1 

141.  
Hiện trạng mô hình nuôi và thực nghiệm nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ruộng lúa kết hợp 
ở xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Hữu Trí 
LV2656/2012 

1 

142.  
Hiện trạng mô hình nuôi và thực nghiệm nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) kết hợp trong ruộng lúa 
ở xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Hữu Tín 
 LV2657/2012 

1 

143.  Hiện trạng nguồn lợi thủy sản khu vực bãi bồi và cửa sông 
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

Phan Quỳnh Như 
LV2504/2012 

1 



144.  Khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu và ion của cá lóc 
(Channa striata) giống ở các độ mặn khác nhau 

Dương Thị Mỹ Tiên 
LV3388/2012 01 

145.  Khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu, ion của cá thát lát 
còm (Notopterus chitala) ở các độ mặn khác nhau 

Nguyễn Bá Khanh  
LV3369/2012 01 

146.  
Khảo sát ảnh hưởng bổ sung chả cá thát lát (Notopterus 
notopterus)đến chất lượng sản phẩm xúc xích cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thanh Phú 
LV3390/2012 01 

147.  Khảo sát bệnh hoại tử gan tụy trên tôm nuôi ở Trà Vinh và 
Sóc Trăng. 

Âu Thị Kim Ngọc 
LV3523/2012 

1 

148.  
Khảo sát các loại thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm 
sinh học trong trại sản xuất tôm sú giống (penaeus 
monodon) ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 

Hồ Việt Ngởi 
LV3538/2012 

1 

149.  
Khảo sát các yếu tố môi trường và hiệu quả của mô hình 
nuôi cá thát lát còm (Chitala Chitala Hamilton, 1822) tại 
xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh BL  

Cao Ngân Giang 
 LV2658/2012 

1 

150.  Khảo sát điều kiện tự nhiên và nuôi thử nghiệm tu hài 
(Lutraria rhinchaena) ở Phú Quốc – Kiên Giang 

Nguyễn Văn Bảnh 
LV3499/2012 

1 

151.  
Khảo sát điều kiện tự nhiên và nuôi thử nghiệm tu hài 
(Lutraria rhynchaena Jonas, 1884) ở Hòn Đầm – Kiên 
Lương – Kiên Giang.  

Trần Hoàng Khoa 
LV3580/2012 

1 

152.  Khảo sát hiện trạng nguồn lợi cá ở rừng tràm, Mỹ Phước, 
Sóc Trăng 

Lê Diễm Phúc 
LV2502/2012 

1 

153.  Khảo sát hiện trạng nuôi cá  thát lát còm (Chitala Chitala ) 
thương phẩm ở tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Văn Thùng 
LV2664/2012 

1 

154.  Khảo sát hiện trạng sản xuất giống cua biển (Scylla 
paramamosain) ở Kiên Giang và Cà Mau. 

Nguyễn Phước An 
LV3596/2012 

1 

155.  Khảo sát hiện trạng sản xuất giống cua biển (Scylla 
paramamosain) ở Cà Mau 

Mai Trí Thật 
LV3550/2012 

1 

156.  Khảo sát hiệu quả sản xuất của mô hình luân canh tôm, 
cua, lúa, của tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Văn Tạo 
LV3539/2012 

1 

157.  
Khảo sát hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá bóng 
tượng (Oxyeleotris marmoratus) ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 
Mau 

Lâm Quốc Kiệt 
LV3540/2012 

1 

158.  Khảo sát hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cá Chình 
(Anguilla marmorata) ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Dương Thanh Điền 
LV3608/2012 

1 

159.  
Khảo sát hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi cua biển 
(Scylla paramamosain) thâm canh ở huyện Cái Nước tỉnh 
Cà Mau 

Phan Văn Nin 
LV3586/2012 

1 

160.  
Khảo sát hiệu quả sản xuất của mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) kết hợp trồng lúa ở 
huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau 

Phạm Hồng Bảnh 
LV3589/2012 

1 

161.  Khảo sát khả năng gây bệnh của vi khuẩn Aeromonas Nguyễn Châu 1 



hydrophila và streptococcus sp. Trên cá rô đồng ( Anabas 
testudineus) 

Phương Lam 
LV3510/2012 

162.  Khảo sát kỹ thuật sản xuất giống cá rô đầu vuông (Anabas 
sp) ở tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Bảo Toàn 
LV2662/2012 

1 

163.  Khảo sát kỹ thuật ương và nuôi cá rô đầu vuông (Anabas 
sp) ở tỉnh Hậu Giang 

Võ T Hồng Thắm 
LV2663/2012 

1 

164.  Khảo sát mô hình nuôi tôm quãng canh ở tỉnh Cà Mau Liên Phú Hưng 
LV3537/2012 

1 

165.  Khảo sát mô hình nuôi tôm quãng canh và quãng canh cải 
tiến ở huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Minh Trí 
LV3551/2012 

1 

166.  Khảo sát một số yếu tố kĩ thuật và kinh tế của mô hình 
nuôi Artemia ở Bạc Liêu  

Lê Quang Thịnh 
LV3601/2012 

1 

167.  Khảo sát một số yếu tố kĩ thuật và kinh tế của mô hình 
nuôi Artemia trên ruộng muối Vĩnh Châu- Sóc Trăng 

Phạm Ngọc Duy 
LV3597/2012 

1 

168.  Khảo sát một số yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) giai đoạn thu hoạch 

Dư Hữu Trọng 
LV3386/2012 01 

169.  
Khảo sát quần thể động vật đáy ở ruộng nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon)  lúa luân canh cải tiến và truyền thống 
ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

Huỳnh Văn Trọng 
LV2508/2012 

1 

170.  

Khảo sát quy trình chế biến –hệ thống quản lý chất lượng 
HACCP cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh và hệ thống 
xử lý nước thải tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Thủy 
Sản Miền Nam 

Danh Kim Duy 
LV3391/2012 01 

171.  
Khảo sát quy trình công nghệ chế biến và kế hoạch 
HACCP cho sản phẩm tôm đông block tại Công Ty TNHH 
hải sản Việt Hải 

Đinh Thị Ngọc Tố 
LV3392/2012 01 

172.  

Khảo sát quy trình công nghệ chế biến, phương pháp kiểm 
tra nguyên liệu đầu vào và định mức nguyên liệu cho sản 
phẩm tôm sú (Penaeus monodon) vỏ lặt đầu đông block tại 
công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ(Cafish) 

Nguyễn Đức Tài 
LV3389/2012 01 

173.  
Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống quản lý chất 
lượng cho sản phẩm tôm sushi đông IQF tại Công Ty CP 
CBTS Út Xi Sóc Trăng 

Dương Thị Kim 
Hằng  
LV3366/2012 

01 

174.  
Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống quản lý chất 
lượng theo HACCP sản phẩm tôm Nobashi đông lạnh tại 
Công Ty cổ phần CBTS và xuất nhập khẩu Kiên Cường 

Hà Thị Gái 
LV3387/2012 01 

175.  
Khảo sát quy trình và hệ thống quản lý chất lượng HACCP 
cho sản phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet 
đông block tại Công Ty TNHH TS Nam Phương 

Huỳnh Công Phúc 
LV3365/2012 
 

01 

176.  
Khảo sát quy trình và xác định định mức sản xuất cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông IQF tại Công 
Ty TNHH TS Nam Phương 

Nguyễn Tấn Thành 
LV3364/2012 01 



177.  Khảo sát sự kháng thuốc của vi khuẩn Vibrio spp. Trên 
Tôm sú (Penaus monodon). 

Trần Thị Vỉ 
LV3560/2012 

1 

178.  
Khảo sát sự phân bố và biến động sinh lượng của một số 
loài rong biển ở một số thủy vực nước lợ của tỉnh Sóc 
Trăng và Bạc Liêu 

Nguyễn Anh Cường 
LV3590/2012 

1 

179.  Khảo sát thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện 
Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Thị Diệu 
LV2499/2012 

1 

180.  Khảo sát thành phần loài cá phân bố ở một số thủy vực tự 
nhiên thuộc huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

Mã Thành Long 
LV2556 /2012 

1 

181.  Khảo sát thành phần loài cá phân bố ở rừng ngập mặn Cù 
Lao Dung, Sóc Trăng 

Tống Thị Ly Ly 
LV2503/2012 

1 

182.  
Khảo sát thành phần loài và đặc điểm sinh học của các loài 
cá bống họ Eleotridae phân bố trên tuyến sông Hậu của 
tỉnh AG. 

Huỳnh Công Huẩn 
LV2557 /2012 

1 

183.  Khảo sát tiêu hao oxy của tôm sú (Penaeus monodon) khi 
tiêu hóa thức ăn ở các hàm lượng oxy hòa tan khác nhau 

Phan Thị Ngọc Tú 
LV3370/2012 01 

184.  
Khảo sát tình hình dịch bệnh trong mô hình nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) ở vùng nuôi Vĩnh Châu – Sóc Trăng 

Lý Thanh Tiễn 
LV3516/2012 

1 

185.  Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn cho nuôi cá lóc 
(Channa sp) trong vèo ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp 

Đoàn Hồng Vân 
LV2659/2012 

1 

186.  
Khảo sát về sự phân bố, biến động sinh lượng và thành 
phần sinh hóa của rong mền (Cladophoraceae) ở tỉnh Bạc 
Liêu và Cà Mau 

Nguyễn Minh Lực 
LV3600/2012 

1 

187.  Kích thích sinh sản cá  mè vinh (Barbodes gonionotus ) 
bằng một số phương pháp khác nhau 

Đào Trung Hiếu 
LV2665/2012 

1 

188.  Kích thích sinh sản cá  thát lát còm (Chitala Chitala ) bằng 
một số phương thức khác nhau 

Bùi Ngọc Bửu Trân 
LV2661/2012 

1 

189.  Kích thích sinh sản cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, 
Regan 1910) bằng loại và lượng hormone khác nhau 

Hồ T Bích Như 
LV2660/2012 

1 

190.  
Một số chỉ tiêu sinh lý sinh thái của cá chạch lấu 
(Mastacembelus favus Hora, 1923) giai đoạn phôi,  cá bột 
và cá hương 

Đặng Thanh Sơn  
LV 2673/2012 

1 

191.  
Một số chỉ tiêu sinh sản và phát triển của cá bột các dòng 
cá rô (Anabas testudineus) 

Văng Thị Huỳnh 
Như 
LV2674/2012 

1 

192.  

Một số đặc điểm sinh học của cá bống trân (Butis butis) và 
cá 
bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus) trên tuyến Sông Hậu 
ở huyện Kế Sách và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

Dương Thị Trang 
Đài 
LV2558 /2012 

1 

193.  Một số đặc điểm sinh học của cá bống trứng (Eleotris 
melanosoma) và cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus) 

Nguyễn Kim Màu 
LV2559 /2012 

1 



thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang  

194.  Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá rô đồng (Anabas 
testudineus) phân bố ở các vùng sinh thái khác nhau 

Hồ Thị Kiều 
LV2672/2012 

1 

195.  

Một số đặc điểm sinh học sinh trưởng và chỉ số phát triển 
tuyến sinh dục GSI của cá bống trứng (Eleotris 
melanosoma) và cá bống trân (Butis butis) dọc theo tuyến 
sông Hậu thuộc tỉnh ST. 

Nguyễn Huỳnh Trúc 
 Phương 
LV2560 /2012 

1 

196.  
Một số yếu tố môi trường nước và hiệu quả của mô hình 
nuôi cá lóc (Channa striata) trong bể lót bạt ở tỉnh Bạc 
Liêu 

Lê Hoàng Tú 
LV2671/2012 

1 

197.  Nghiên cứu các mối liên kết của các cơ sở nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) tại thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Tấn Vũ 
LV2561 /2012 

1 

198.  Nghiên cứu các mối liên kết trong các cơ sở nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) Ở  tỉnh An Giang. 

Phan T Bích Phượng  
LV 2562/2012 

1 

199.  Nghiên cứu các mối liên kết trong sản xuất cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở tỉnh Đồng Tháp 

Trần Phương Ngân 
LV2563/2012 

1 

200.  
Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của cá chạch lấu 
(Mastacembelus favus Hora, 1924) giai đoạn phôi, cá bột, 
cá hương 

Trương Huỳnh Phúc 
LV2667/2012 

1 

201.  
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tìm hiểu một số loại 
hóa chất phòng trị bệnh trương bóng hơi trên cá tra 
(Pangasianodon hybophthalmus) 

Đoàn Bảo Trân 
LV3532/2012 

1 

202.  
Nghiên cứu đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá bạc má 
Rastrelliger kanagurta(Cuvier,1816) phân bố ở vùng biển 
Sóc Trăng- Bạc Liêu. 

Nguyễn Thị Bích 
Ngọc  
LV 2564/2012 

1 

203.  Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá dày (Channa 
lucius) 

Hoàng Văn Tân 
LV2668/2012 

1 

204.  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng của cá 
dày (Channa lucius) 

Dương Thanh Trúc 
LV2669/2012 

1 

205.  
Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn phân lập trên cá kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất nuôi ở tỉnh Bạc 
Liêu 

Nguyễn Thị Bé Hậu 
LV3485/2012 

1 

206.  Nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh đen thân trên cá rô 
đồng (Anabas testudineus) 

Cái Kim Ngọc 
LV3603/2012 

1 

207.  
Nghiên cứu khả năng thay thế protein bột cá bằng protein 
bột đậu nành lên men làm thức ăn cho tôm sú (Penaus 
monodon) 

Lê Hữu Tùng 
LV3541/2012 

1 

208.  Nghiên cứu kí sinh trùng trên cá tai tượng (Osphronemus 
goramy) giai đoạn ương ở Tiền Giang. 

Lê Thị Ngọc Thơ 
LV3491/2012 

1 

209.  Nghiên cứu mầm bênh kí sinh trùng trên lươn đồng 
(Monopterus allbus) 

Nguyễn Hằng Ni 
LV3564/2012 

1 

210.  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá bống dừa Phan Hữu Điền 1 



(Oxyeleotris urophthalmus) và cá bống trứng (Eleotris 
melanosoma) ở quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, TPCT 

LV2565 /2012 
 

211.  

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá bống trứng 
(Eleotris melanosoma) và cá bống dừa (Eleotris 
urophthalmus) ở quận Thốt Nốt và quận Ô Môn, Thành 
phố Cần Thơ. 

Nguyễn Thị Cẩm Lẹ 
LV2566 /2012 
 

1 

212.  
Nghiên cứu nuôi vỗ cua gạch (Scylla paramamosain) trong 
bể nhựa với các độ mặn khác nhau 

Nguyễn Thành 
Dương 
LV3553/2012 

1 

213.  
Nghiên cứu qui trình sản xuất nước sốt mì Spageti hải sản  
ăn liền 

Nguyễn Hoàng Ninh 
LV3316/2012 
 

01 

214.  
Nghiên cứu quy trình chế biến chạo cá rô đầu vuông 
(Anabas testudineus) 

Võ Thị Huyền 
Trang 
LV3328/2012 

01 

215.  Nghiên cứu quy trình chế biến đồ hộp ếch(Ranna rugulosa) 
kho nghệ 

Phạm Thị Cẩm Tú 
LV3337/2012 01 

216.  
Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm bánh khoai tây 
nhân tôm phối trộn thịt vụn cá tra  

Nguyễn Thị Kim 
The 
LV3336/2012 

01 

217.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm cá lóc (Channa 
striata) kho tiêu đóng hộp 

Dương Thị Mỹ Thu 
LV3324/2012 01 

218.  Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm chạo cá thu chấm 
(Scomberomorus guttatus)  

Ngô Thị Yến Nhi 
LV 3315/2012 01 

219.  Nghiên cứu quy trình chế biến Tempura chả cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Kiều 
LV3345/2012 01 

220.  Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất đậu hủ nhồi mực 
(Loligo formosana) sốt cà chua đóng hộp 

Mai Thị Bích Tiền 
LV 3319/2012 01 

221.  Nghiên cứu quy trình sản xuất cá kèo (Pseudapocryptes 
elongatus) sốt cà chua 

Phạm Văn Kịp Thời 
LV3391/2012 01 

222.  Nghiên cứu quy trình sản xuất cá thu (Scomberomorus 
commerson) ngâm dầu đóng hộp 

Huỳnh Thị Trí Đức 
LV3332/2012 01 

223.  Nghiên cứu quy trình sản xuất chả cá thu nhật (Cololabis 
saira) dồn khổ qua 

Nguyễn Minh Thi 
LV3338/2012 01 

224.  Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá mè trắng 
(Hypophthalmichthy sharmandi) sốt khóm 

Mai Cát Duyên 
LV3321/2012 01 

225.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp tôm thẻ 
(Litopenaeus vannamei) sốt chua ngọt đóng hộp 

Nguyễn T Ngọc 
Thẩm 
LV3329/2012 

01 

226.  Nghiên cứu quy trình sản xuất khô mực (Teuthida) rim me 
(Tamarindus indica) 

Đặng Huỳnh Diễm 
Trang LV3330/2012 01 

227.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm bánh nướng cá tra Quách Ngọc Kim 01 



(Pangasianodon hypophthalmus) sauce mayonnaise Phụng 
LV3346/2012 

228.  Nghiên cứu quy trình sản xuất thanh giả cua từ thịt cá trê 
phi (Clarias lazera) 

Võ Hoàng Thu 
LV3327/2012 01 

229.  Nghiên cứu sản xuất bao tử cá tra sấy tẩm gia vị ăn liền Nguyễn Hoài Nam 
LV3326/2012 01 

230.  Nghiên cứu sản xuất chà bông cá trê(Clarias sp) Huỳnh T Diễm Phúc 
LV3335/2012 01 

231.  Nghiên cứu sản xuất chả cá linh (Cirrhinus jullienin) dồn 
bông bí chiên giòn 

Nguyễn Thị Hòa 
LV3317/2012 01 

232.  
Nghiên cứu sản xuất đồ hộp mực nhồi chả cá thát lát 
(Notopterus notopterus) sốt cà ri 

Nguyễn Thị Diểm 
My 
LV3320/2012 

01 

233.  Nghiên cứu sản xuất khô cá chạch (Macrognathus 
siamensis) tẩm gia vị 

Lê Thị Chúc Ly 
LV3341/2012 01 

234.  Nghiên cứu sản xuất mắm chua từ cá lòng tong 
(Rasborinas paviana)  

Phạm Toàn Trung 
LV3331/2012 01 

235.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bánh mì cuộn salad cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) mayonase 

Lê Thị Phượng 
LV3340/2012 01 

236.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm cá rô đồng (Anabas 
testudineus) tẩm gia vị xông khói 

Lê Thanh An 
LV3343/2012 01 

237.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chà bông cá đối(Mugil 
cephalus) 

Nguyễn Thanh Thùy 
LV3323/2012 01 

238.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chả cá rô phi (Oreochromis 
niloticus)sốt me đóng hộp 

Lê Minh Cảnh 
LV3333/2012 01 

239.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chả cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) dồn nấm đông cô nướng 

Trần Thị Bé 
LV3339/2012 01 

240.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm chả mực (Loligo edulis) rau 
củ 

Lương T Diệu Trang 
LV3325/2012 01 

241.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm đồ hộp lươn (Monopterus 
albus) sa tế 

Nguyễn Tấn Lộc 
LV3342/2012 01 

242.  
Nghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất cá cơm 
(Stolephorus commersonii)kho cay đóng hộp 

Nguyễn T Thùy 
Linh 
LV 3318/2012 

01 

243.  
Nghiên cứu ương cá trình bột (Anguilla Marmorata) với 
các mật độ khác nhau 

Nguyễn Minh 
Thông 
LV3518/2012 

1 

244.  
Nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn 
phân lập từ cá kèo( Pseudapocryptes lanceolatus) bệnh 
xuất huyết  

Phạm Văn Phếch 
LV3526/2012 

1 

245.  Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất sản phẩm  chả cá 
nhồi cà chua từ thịt cá mè vinh  (Barbodes gonionotus) 

Nguyễn Thị Thu 
Hiền 01 



LV3344/2012 

246.  Nuôi kết hợp tôm sú (Penaeus monodon) với rong biển ở 
các mật độ khác nhau) 

Lê Vũ Linh 
LV3488/2012 

1 

247.  Nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản cá chạch lấu 
(Mastacembelus favus Hora, 1923) 

Lê Hữu Nhiêu 
LV2670/2012 

1 

248.  
Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên cá Tra 
(Pangasianoson hypophthalmus) giống ở Đồng Tháp. 

Nguyễn T Xuân 
Hồng 
LV3606/2012 

1 

249.  
Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên cá Tra 
(Pangasianoson hypophthalmus) nuôi thương phẩm ở 
Đồng Tháp. 

Nguyễn Đặng Trung 
Tín LV3569/2012 

1 

250.  
Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên cá Tra 
(Pangasianoson hypophthalmus) nuôi thương phẩm ở Cần 
Thơ. 

Lê Thị Ngọc Hà 
LV3607/2012 

1 

251.  Phân lập và định danh vi nấm nhiễm trên trứng và giai 
đoạn cá bột của cá tra (Pangasianodon hybophthalmus) 

Phạm Công Án 
LV3533/2012 

1 

252.  Phân lập và xác định đặc điểm sinh hóa của vi khuẩn phân 
lập từ cá rô đồng (Anabas testudineus) 

Nguyễn T Hương 
Thảo LV3558/2012 

1 

253.  
Phân lập và xác định vi khuẩn gây hoại tử gan ở cá Điêu 
hồng (Oreochromis sp.) 

Đoàn Thị Thúy 
Hằng 
LV3574/2012 

1 

254.  
Phân lọc và định danh vi nấm nhiễm trên cá Tra 
(Pangasianoson hypophthalmus) trong giai đoạn giống 
ương tại TP Cần Thơ. 

Huỳnh Văn Khanh 
LV3561/2012 

1 

255.  Phân lọc và định danh vi nấm nhiễm trên cá Tra 
(Pangasianoson hypophthalmus) và cá bột ở Đồng Tháp. 

Nguyễn Thành Tài 
LV3567/2012 

1 

256.  
Phân tích các yếu tố nguy cơ lien quan đến bệnh tôm sú 
(penaeus monodon) trong mô hình tôm lúa luân canh ở 
huyện Mỹ Xuyên- Sóc Trăng 

Trần Tân Xuyên 
LV3507/2012 

1 

257.  Phân tích chi phí sản xuất của công ty cổ phần chế biến 
thủy sản xuất nhập khẩu Phương Anh, tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Văn Hai 
LV 2567/2012 

1 

258.  Phân tích chi phí sản xuất của công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thuỷ sản Cần Thơ – CASEAMEX 

Trần Phương Quyên 
LV2568/2012 

1 

259.  Phân tích chi phí sản xuất của Công ty TNHH công nghiệp 
thủy sản Miền Nam, TP. Cần Thơ 

Tăng Trung Kiên 
LV 2569/2012 

1 

260.  Phân tích chi phí sản xuất của công ty TNHH thủy sản 
Biển Đông TPCT 

Nguyễn Hồng Tím 
LV2570 /2012 

1 

261.  Phân tích chi phí sản xuất của công ty TNHH Thủy sản 
Quang Minh, TP Cần Thơ 

Đinh Quốc Triệu 
LV2571 /2012 

1 

262.  
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 
chế biến thực phẩm Sông Hậu, TP. Cần Thơ 

Nguyễn T Kim 
Ngân  
LV2572 /2012 

1 



263.  
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần 
chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Hùng Cường, tỉnh Vĩnh 
Long 

Lê Thị Trúc Ngân 
LV2573 /2012 

1 

264.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 
thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau (FFC) 

Châu Văn Nhàng 
LV2574 /2012 

1 

265.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 
thuỷ sản Sóc Trăng STAPIMEX, tỉnh Sóc Trăng 

Hồ Thị Thúy Ngân 
LV2575 /2012 

1 

266.  
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 
thủy sản Kiên Giang 

Phạm Thị Thúy 
Hồng 
LV2576 /2012 

1 

267.  
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty TNHH 
kinh doanh chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Quốc Việt, 
Cà Mau 

Phạm Hoàng Phúc 
 LV2577/2012 

1 

268.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty TNHH 
Thuận Hưng, Cần Thơ 

Phan Thị Thu Ngân 
LV 2578/2012 

1 

269.  Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh của công ty trách 
nhiệm hữu hạn thuỷ sản Phương Đông, Cần Thơ 

Võ Thị Ngân Hà 
LV2579 /2012 

1 

270.  Phân tích chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản 
Cà Mau (CAMIMEX) 

Trần Huyền Trân 
LV2580 /2012 

1 

271.  
Phân tích cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của công ty 
TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An, tỉnh An 
Giang 

Vũ Thị Uyên Thy 
LV2581 /2012 

1 

272.  
Phân tích hiện trạng môi trường và kinh tế -  kỹ thuật của 
ngề nuôi ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) ở đảo 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Trần Hoàng Tuân 
LV2507/2012 

1 

273.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro của nghề lưới kéo 
đơn xa bờ  ở Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau 

Thái Thùy Linh 
LV2582/2012 

1 

274.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản ven bờ  ở tỉnh Cà Mau 

Phạm Minh Thiện 
LV 2583/2012 

1 

275.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản ven bờ  ở Tiền Giang  

Võ Thị Kiều Oanh 
LV2584 /2012 

1 

276.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản ven bờ  ở tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Quang Huy 
LV2585 /2012 

1 

277.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản xa bờ  ở tỉnh Cà Mau 

Lê Phước Thọ 
LV2586/2012 

1 

278.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản xa bờ  ở tỉnh Kiên Giang 

Trần Tấn Lợi 
LV2587/2012 

1 

279.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác hải 
sản xa bờ  ở Trà Vinh 

Võ Quyết Định  
LV2588 /2012 

1 

280.  Phân tích hiệu quả sản xuất và rủi ro trong khai thác thủy 
sản ven bờ  ở tỉnh Kiên Giang 

Phạm Phi Lót 
LV2589/2012 

1 

281.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xuất Bùi Thị Thùy Trang 1 



nhập khẩu thủy sản An Giang-AGIFISH LV 2590/2012 

282.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH hai 
thành viên thuỷ hải sản 404, Cần Thơ 

TrầnT Thạch Hương  
LV 2591/2012 

1 

283.  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý rủi ro 
của công ty cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ - Caseamex 

Trần Ng Thanh 
QuangLV2501/2012 

1 

284.  Phân tích khả năng tiếp cận vốn  của cơ sở nuôi tôm sú 
thâm canh và bán thâm canh tại Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Kiều 
My  LV2592 /2012 

1 

285.  Phân tích khả năng tiếp cận vốn của các hộ nuôi tôm sú 
thâm canh và bán thâm canh ở tỉnh Bến Tre 

Bùi Thị Ly 
LV2593 /2012 

1 

286.  Phân tích khả năng tiếp cận vốn của cơ sở nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở tỉnh Đồng Tháp. 

Huỳnh Thị Diễm 
LV 2594/2012 

1 

287.  Phân tích khả năng tiếp cận vốn của cơ sở nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  Ở TP.Cần Thơ. 

Huỳnh Văn Mừng 
LV2595 /2012 

1 

288.  Phân tích khả năng tiếp cận vốn của cơ sở nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) tại An Giang 

Võ Thị Đào 
LV2596 /2012 

1 

289.  
Phân tích khả năng tiếp cận vốn của cơ sở nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh tại Sóc 
Trăng 

Bùi Văn Tính 
LV2597/2012 

1 

290.  
Phân tích khả năng tiếp cận vốn của hộ nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh tại Bạc 
Liêu 

Lê Thanh Túc 
LV2598/2012 

1 

291.  
Phân tích tình hình cho vay của  ngân hàng Nông nghiệp & 
PTNT và hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nuôi tôm ở thị 
xã Vĩnh Chấu, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn T Kiều Tiên 
 LV 2599/2012 

1 

292.  
Phân tích tình hình thu mua cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nguyên liệu của công ty cổ phần thủy sản 
Vinh Quang, tỉnh Tiền Giang 

Trần Ngọc Kiều 
Trang  
LV 2600/2012 

1 

293.  Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH 
thuỷ sản Quang Minh, TP.Cần Thơ 

Nguyễn T Kim 
Quyên  
LV 2601/2012 

1 

294.  Phân tích yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh trên tôm sú 
(Penaeus monodon) nuôi thâm canh ở Sóc Trăng 

Lý Toàn 
LV3500/2012 

1 

295.  

Phát triển quy trình phân tích đồng thời quinalphos, 
trifluralin và khảo sát sự tồn lưu của thuốc trừ sâu hoạt 
chất quinalphos trong môi trường nước và cơ cá chép 
(Cyprinus carpio) bằng hệ thống sắc ký khí 

Phan Thị Bé Ngoãn 
LV3368/2012 01 

296.  
Phát triển quy trình RT – PCR phát hiện Taura syndrome 
virus (TSV) gây bệnh trên Tôm Thẻ Chân Trắng (Peanaus 
vannamei). 

Lê Phước Hiện 
LV3577/2012 

1 

297.  Phương thức kích thích sinh sản cá hường (Helostoma 
temmincki cuvier, 1829) 

Nguyễn Tất Linh 
LV2666/2012 

1 

298.  Sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá rô đồng (Anabas Hà Huy Tùng 1 



testudineus, Bloch, 1792), cá rô đầu vuông và con lai của 
chúng giai đoạn từ bột lên hương  

LV2677/2012 

299.  Sinh trưởng và tỉ lệ sống của các dòng cá rô (Anabas 
testudineus) giai đoạn từ bột lên hương ương trong ao đất 

Quách Quốc Dương 
LV2676/2012 

1 

300.  

So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh giữa  công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu thủy sản Minh Hải (Minh Hải 
Jostoco) và công ty chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu 
Cà Mau(Casimex) 

Lê Hoài Tiên 
LV2602 /2012 
 

1 

301.  So sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh giữa công ty 
CPXNKTS Cần Thơ (Caseamex) và công ty TNHH Thủy 
sản Biển Đông TP. Cần Thơ 

NguyễnT Diễm 
Thúy 
 LV2603 /2012 

1 

302.  So sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ và công ty TNHH Công 
nghiệp thủy sản Miền Nam  

Nguyễn Chí Hải 
LV 2604/2012 

1 

303.  So sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa công ty TNHH 
Công nghiệp Thủy sản Miền Nam và công ty TNHH Thủy 
sản Biển Đông TP. Cần Thơ. 

Huỳnh Thị Kim 
Ngân 
LV2605 /2012 

1 

304.  So sánh hiệu quả sản xuất trong việc sử dụng thức ăn cho 
nuôi cá lóc (channa sp) ở ĐBSCL 

Phạm Thị Cẩm Trúc 
LV2606/2012 

1 

305.  So sánh mô hình nuôi cá lóc (Channa striata) trong bể lót 
bạt và trong vèo ở huyện Vị Thủy  tỉnh Hậu Giang 

Thang Thanh Hùng 
 LV2675/2012 

1 

306.  

Tác động của cường độ chọn lọc lên sự duy truyền tính 
trạng kích thước trứng bào xác và ấu trùng NAUPLII giai 
đoạn 1 của dòng Artamia franciscana Vĩnh Châu trong quy 
trình chọn giống  

Đặng Thị Bích Vân 
LV3503/2012 

1 

307.  
Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá  thát lát còm (Chitala 
Chitala ) nuôi trong ao đất tại xã Ninh Qưới huyện Hồng 
Dân tỉnh Bạc Liêu 

Lê Duy Phương 
LV2698/2012 

1 

308.  
Tăng trưởng và tỷ lệ sống của các dòng cá  rô đồng 
(Anabas testudineus, Bloch, 1792) giai đoạn từ bột lên 
giống ương trong bể nhỏ 

Nguyễn Hữu Tín 
LV2681/2012 

1 

309.  Thành phần các loài cá  dọc theo tuyến sông Hậu (từ Cái 
Cui đến Đại Ngãi) 

Phạm Ngọc Phương 
Thảo LV 2607/2012 

1 

310.  
Thành phần các loài cá kinh tế khai thác tự nhiên dọc theo 
tuyến Sông Hậu, của tỉnh Vĩnh Long và một số đặc điểm 
sinh học cá bống trứng (Eleotris melanosoma) 

Cao Nhựt Trường 
LV2608 /2012 
 

1 

311.  Thành phần loài  cá phân bố tự nhiên tại huyện Bình Tân, 
Tỉnh Vĩnh Long 

Phan Cẩm Vi 
LV2496/2012 

1 

312.  
Thành phần loài cá bống họ Eleotridae và một số đặc điểm 
sinh trưởng và phát triển tuyến sinh dục cá bống cát 
(Glossogobius giuris) và cá bống cấu (Butis humeralis) ở 

Lê Thị Tho  
LV2609 /2012 
 

1 



vùng cửa sông tỉnh Sóc Trăng. 

313.  Thành phần loài cá dọc theo tuyến sông Quản Lộ - Phụng 
Hiệp. 

Ô Kim Bé  
LV2610 /2012 

1 

314.  Thành phần loài cá khai thác tự nhiên dọc theo tuyến sông 
Cái Lớn từ Phụng Hiệp đến Gò Quao 

Nguyễn Ngọc Hải 
Yến LV2611 /2012 

1 

315.  
Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang và một số đặc điểm sinh học của cá mè 
vinh (Hypsibarbus malcolmi) 

Bùi Kiều Ni  
LV2612/2012 

1 

316.  
Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện Châu 
Thành, Tỉnh Hậu Giang và đặc điểm sinh học cá sặc bướm 
(Trichogaster trichopterus) 

Hồ Huỳnh Như 
LV 2613/2012 

1 

317.  
Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện Măng Thít, 
Tỉnh Vĩnh Long và một số đặc điểm sinh học của cá bống 
cát trắng (Glossogobius sparsipapillus) 

Lê Anh Thư 
LV2614/2012 

1 

318.  
Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện Trà Ôn, 
Tỉnh Vĩnh Long và đặc điểm sinh học của cá bống cát 
(Glossogobius giuris hamilton, 1822) 

Nguyễn Văn Hiếu 
LV2615 /2012 

1 

319.  
Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở huyện Vị Thủy, 
Tỉnh Hậu Giang và một số đặc điểm sinh học của cá rô 
đồng (Anabas testudineus) 

Nguyễn Thụy Diểm 
Kiều LV2616 /2012 

1 

320.  Thành phần loài cá khai thác tự nhiên ở Thành phố Vỉnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Phạm Văn Kha 
LV2494/2012 

1 

321.  Thành phần loài cá phân bố dọc theo tuyến sông Bảy Háp, 
tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Thị Yến 
LV2617 /2012 

1 

322.  Thành phần loài cá phân bố dọc theo tuyến sông Cái Sắn. Lê Nhật An 
LV2618 /2012 

1 

323.  Thành phần loài loài cá phân bố tự nhiên ở huyện Trà Ôn, 
Tỉnh Vĩnh Long 

Thái Thị Thu Thủy 
LV2495/2012 

1 
 

324.  Thành phần loài và phân bố các loài cá  dọc tuyến sông Cổ 
Chiên thuộc tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 

Huỳngh Văn Khang 
LV2619 /2012 

1 

325.  
Thành phần loài và phân bố các loài cá  dọc tuyến sông 
Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Thảo 
Nguyên  
LV2620 /2012 

1 

326.  
Thí nghiệm ương tôm trắng post thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) với các mật độ khác nhau trong hệ 
thống bể tuần hoàn 

Nguyễn Kim Duyên 
LV3519/2012 

1 

327.  
Thử nghiệm điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra ( 
Pangasius hypophthalmus) trong điều kiện phòng thí 
nghiệm bằng sản phẩm eryton powder 

Nguyễn Thị Hoa  
LV3506/2012 

1 

328.  
Thử nghiệm điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra 
(Pangasianodon hybophthalmus) nuôi trong ao bằng sản 
phẩm Eryton Powder 

Nguyễn Tuấn 
Nghiệp 
LV3531/2012 

1 



329.  Thử nghiệm kết hợp sử dụng thức ăn công nghiệp trong 
ương cá chạch lấu (Mastacembelus favus, Lacepede, 1800) 

Huỳnh Minh Cường 
LV2691/2012 

1 

330.  Thử nghiệm kích thích sinh sản cá trê Phú Quốc (clarias 
gracilentus) bằng các loại hormon khác nhau 

Trần Tố Viêm 
LV2680/2012 

1 

331.  
Thử nghiệm nghiên cứu ly trích gelatin từ da và vẩy cá lau 
kiếng (Hypostomus plecotomus) 

Phan Thị Thùy 
Dương 
LV3372/2012 

01 

332.  Thử nghiệm nuôi cá Chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) 
trong bể với các loại thức ăn khác nhau. 

Nguyễn T Xuân 
Biểu LV3611/2012 

1 

333.  Thử nghiệm nuôi cá trê vàng (clarias macrocephalus) 
trong hệ thống lọc tuần hoàn 

Nguyễn T Trúc Linh 
LV2679/2012 

1 

334.  Thử nghiệm nuôi hàu (Crassostrea sp) tại xã Hàm Ninh - 
huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang 

Phạm Thái Nguyên 
LV3527/2012 

1 

335.  Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản cá 
heo(Botia modesta Bleeker,1865) 

Đinh Trọng Mẫn 
LV2702/2012 

1 

336.  Thử nghiệm phối trộn thịt cá mè vinh (Barbodes 
goniontus) trong sản xuất chả lụa  

Nguyễn T Ngọc Dễ 
LV3376/2012 01 

337.  Thử nghiệm phối trộn thịt cá thát lát (Notopterus 
notopterus) vào nguyên liệu sản xuất chả lụa 

Nguyễn Thị Ái Liên 
LV3382/2012 01 

338.  Thử nghiệm quy trình sản xuất cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet tẩm bột sốt salad khoai tây 

Nguyễn Văn Mến 
LV3384,3385/2012 02 

339.  
Thử nghiệm quy trình sản xuất chả cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) dồn củ hành tây  

Nguyễn T Hồng 
Xuân 
LV3380/2012 

01 

340.  
Thử nghiệm quy trình sản xuất chạo cá thát lát (Notopterus 
notopterus) cuộn khoai cao(Colocasia esculenta schott) 

Nguyễn T Hồng 
Nhung 
LV3379/2012 

01 

341.  
Thử nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp bao tử cá tra dồn 
thịt sốt khóm 

Vũ Hoàng Minh 
Thúy 
LV3373/2012 

01 

342.  Thử nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp cá mè vinh 
(Barbodes goniontus) kho mía 

Nguyễn Trần Linh 
Thảo LV3381/2012 01 

343.  Thử nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp cá rô 
phi(Orechromis niloticus) ngâm dầu 

Trần Thị Mỹ Hạnh 
LV3383/2012 01 

344.  
Thử nghiệm quy trình sản xuất đồ hộp cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) fillet sốt cà chua ớt xanh 

Huỳnh T Kim 
Quyên 
LV3371/2012 

01 

345.  Thử nghiệm quy trình sản xuất khô cá lòng tong 
(Rasborapaviana retrodorsalis) tẩm gia vị xông khói 

Nguyễn T Xuân Đào 
LV3377/2012 01 

346.  Thử nghiệm sản xuất đồ hộp chả cá linh (Cirhinus jullieni) 
sốt sa tế 

Huỳnh Ngọc Hân 
LV3363/2012 01 

347.  Thử nghiệm sản xuất sản phẩm cá tra (Pangasianodon Dương Thị Hồng Ni 01 



hypophthalmus) sốt sa tế đóng hộp  LV3378/2012 

348.  Thử nghiệm sản xuât sản phẩm khô cá lóc (Ophiocephalus 
striata)  tẩm gia vị sấy ăn liền 

Nguyễn Kim Dung 
LV3374/2012 01 

349.  Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus)  bằng ovaprim 

Trần Văn Thanh 
LV2693/2012 

1 

350.  Thử nghiệm sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá trê vàng 
(clarias macrocephalus) 

Nguyễn Tú Tài 
LV2704/2012 

1 

351.  Thử nghiệm ương ba ba (Pelodiscus sinensis 
Wegmann,1835) bằng các loại thức ăn khác nhau 

Trần Thái Bình 
LV2684/2012 

1 

352.  Thử nghiệm ương cá  ngựa đen (Hippocampus kuda ) bằng 
các loại thức ăn khác nhau 

Trương Trung Quân 
LV2690/2012 

1 

353.  Thử nghiệm ương cá  thát lát còm (Chitala Chitala ) bằng 
một số phương thức khác nhau 

Lê Ngọc Hiền Linh 
LV2689/2012 

1 

354.  
Thử nghiệm ương cá Chình bông (Anguilla marmorata) 
trong bể với các mật độ khác nhau. 

Nguyễn T Bích 
Chung 
LV3592/2012 

1 

355.  Thử nghiệm ương cá chình bông (Anguilla marmorata) 
trong bể với các loại thức ăn khác nhau 

Dương Bích Truyền 
LV3594/2012 

1 

356.  Thực nghiệm nuôi cá  thát lát còm (Chitala Chitala ) tại xã 
Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Tấn Thịnh 
LV2700/2012 

1 

357.  Thực nghiệm nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong bể ở 
các độ mặn khác nhau 

Nguyễn Thanh Hiếu 
LV3502/2012 

1 

358.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa striata) trong bể lót bạt 
ở xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Văn Nhã 
LV2705/2012 

1 

359.  Thực nghiệm nuôi cá lóc(Channa striata) trong bể lót bạt 
bằng thức ăn công nghiệp ở tỉnh An Giang 

Phạm Tuấn 
LV2701/2012 

1 

360.  Thực nghiệm nuôi cá lóc(Channa striata) trong bể lót bạt 
ở tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Bảo Phong 
LV2699/2012 

1 

361.  
Thực nghiệm nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng ( 
litopenaeus vannamei Boone, 1931) tại huyện Thạnh Phú 
tỉnh Bến Tre 

Đỗ Minh Vạnh 
LV3512/2012 

1 

362.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) luân canh trên ruộng lúa tại huyện Thoại sơn 
tỉnh An Giang 

Nguyễn Văn Bình 
LV2687/2012 

1 

363.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) luân canh trên ruộng lúa ở  huyện Hồng Dân 
tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn T Thu Dung 
LV2696/2012 

1 

364.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) thâm canh trong ao đất ở thành phố Long 
Xuyên tỉnh An Giang 

Trần Phùng Ân 
LV2685/2012 

1 

365.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) thâm canh trong ao đất tại  Thoại sơn,  An 

Lương Hoàng Linh 
 LV2697/2012 

1 



Giang 

366.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) xen canh trong ruộng lúa tại xã Vĩnh Lộc 
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn THậu 
Phương 
LV2707/2012 

1 

367.  Thực nghiệm nuôi Tôm thẻ chân trắng (Peaneus 
vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. 

Thạch Phương Lam 
LV3587/2012 

1 

368.  Thực nghiệm nuôi vỗ thành thục và sinh sản nhân tạo cá 
chép hungary (Cyrinus carpio linaeus,1758) 

Nguyễn Hữu Nghĩa 
LV2706/2012 

1 

369.  Thực nghiệm quy trình sản xuất pa tê tôm đóng hộp từ tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Bùi Thị Diệu Hiền 
LV3375/2012 01 

370.  
Thực nghiệm sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus 
favus, Lacepede, 1800) bằng ovaprim 

Phạm T Tường 
Oanh 
LV2692/2012 

1 

371.  Thực nghiệm sản xuất giống cá lăng nha (Mystus 
wyckioides) 

Ninh Đức Long 
LV2688/2012 

1 

372.  Thực nghiệm sản xuất giống cá trê vàng (clarias 
macrocephalus) bằng ovaprim 

Châu Thanh Giàu 
LV2686/2012 

1 

373.  Thực nghiệm sử dụng thức ăn chế biến nuôi cá  thát lát 
còm (Chitala Chitala Hamilton, 1822) trong ao đất 

Nguyễn Trung Hiếu 
LV2703/2012 

1 

374.  
Thực nghiệm ương cá rô đầu vuông (Anabas sp 
testudineus, Bloch, 1792) ở các mật độ khác nhau 

Nguyễn Thị Thu 
Vân 
LV2695/2012 

1 

375.  
Thực nghiệm ương cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) có bổ sung luân trùng brachionus 
angularis và actigen tại Đồng Tháp 

Nguyễn Hồng 
Thương  
LV2694/2012 

1 

376.  
Thực nghiệm ương cá tra  (Pangasianodon 
hypophthalmus) từ bột lên giống với các mật độ khác nhau 
tại Châu Thành – Hậu Giang        

Đoàn Thanh Cảnh 
LV2683/2012 

1 

377.  Thực nghiệm ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
trong ao đất ở nông trường sông Hậu 

Trương Thanh Bình 
 LV2709/2012 

1 

378.  Thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu của 
công ty CP thủy sản Kiên Giang -KISIMEX 

Nguyễn Kim Lanh 
LV2621 /2012 

1 

379.  Tiềm hiểu về sự phát triển và vai trò của rong biển trong 
ao nuôi tôm quảng canh ở huyện Trần Văn Thời  

Nguyễn Minh Đang 
LV3493/2012 

1 

380.  Tiếp tục nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của 
các dòng cá rô đồng (Anabas testudineus) 

Trần Thị Thu Thủy 
LV2682/2012 

1 

381.  
Tìm hiểu ảnh hưởng của sự nhiễm vi khuẩn Streptococcus. 
Sp lên một số chỉ tiêu huyết học của cá kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus Cuvier, 1816) 

Bùi Thị Diễm My 
LV3530/2012 

1 

382.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức & môi trường kinh doanh của 
công ty cổ phần thủy sản MeKong 

Nguyễn T Diễm 
Hằng LV2622 /2012 

1 

383.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức & môi trường kinh doanh của Nguyễn Lương Gia 1 



công ty thủy sản Biển Đông thành phố Cần Thơ Huân LV2623 /2012 

384.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và môi trường kinh 
doanh của Công ty cổ phần Kiên Hùng, Kiên Giang 

Phạm Phương Tài 
LV2500/2012 

 

1 

385.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và môi trường kinh doanh của 
công ty cổ phần thủy sản Vinh Quang, tỉnh Tiền Giang 

Bùi Thị Thủy Tiên 
LV2624 /2012 

1 

386.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và môi trường kinh doanh của 
công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ - 
CASEAMEX  

Nguyễn Thị Bích 
Vân 
LV2625/2012 

1 

387.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và môi trường kinh doanh của 
công ty TNHH thủy sản Quang Minh, TPCT 

Phạm Tấn Phát 
LV2626/2012 

1 

388.  Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và môi trường kinh doanh của 
công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam (South 
vina), thành phố Cần Thơ 

Bùi Ng Thanh 
Huyền  
LV2627/2012 

1 

389.  
Tìm hiểu hiện trạng nhiễm mầm bệnh virus trên tôm thẻ 
chân trắng (Penaeus Vannamei) nuôi ở ĐBSCL 

Nguyễn T Thanh 
Thảo 
LV3517/2012 

1 

390.  Tìm hiểu một số đặc điểm sinh sản của cá điêu hồng 
(Oreochromis sp) 

Nguyễn Thanh Tùng 
 LV2678/2012 

1 

391.  
Ứng dụng quy trình Western Blot phát hiện vi-rút gây bệnh 
đốm trắng (White spot syndrome vius) trên tôm sú (Penaus 
monodon). 

Nguyễn Minh Trí  
LV3566/2012 

1 

392.  Ương cá bóp ( Rachycentron canadum) bột lên cá hương 
trong bể với các loại chế phẩm sinh học  

Trần Thị Thúy Hằng 
LV3509/2012 

1 

393.  Ương cá bóp ( Rachycentron canadum) từ cá bột lên cá 
hương với các loại thức ăn khác nhau 

Huỳnh Thế Hiển 
LV3508/2012 

1 

394.  
Ương cá Bóp (Rachycentron canadum) trong hệ thống 
tuần hoàn với các mật độ khác nhau. 

Nguyễn T Tuyết 
Nhung 
LV3576/2012 

1 

395.  Ương cá Bóp (Rachycentron canadum) trong hệ thống 
tuần hoàn với các loại thức ăn khác nhau. 

Đào Khánh Âu 
LV3563/2012 

1 

396.  
Xác định ảnh hưởng của pH lên một số chỉ tiêu huyết học 
của lươn đồng (Monopterus albus) 

Nguyễn T Hồng 
Đang 
LV3362/2012 

01 

397.  Xác định đặc điểm bệnh học của vi khuẩn phân lập từ cá 
tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) ở An Giang 

Phạm Tuấn Vũ 
LV3498/2012 

1 

398.  
Xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc 
kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ cá chẽm ( Lates  
Calcarifer) 

Đoàn Quốc Tỉnh 
LV3484/2012 

1 

399.  Xác định đặc điểm sinh học của vi khuẩn phân lập từ lươn 
đồng ( Monopterus albus zuiew, 1793) bệnh xuất huyết 

Đặng Bùi Mỹ Chi 
LV3487/2012 

1 

400.  Xác định đặc tính miễn dịch của cá Điêu hồng Nguyễn Thị Kiều 1 



(Oreochromis sp.) chủng vaccine aquavac strep sa. LV3610/2012 

401.  
Xác định độc lực và sự kháng thuốc của vi khuẩn  
Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra (Pangasianodon 
hybophthalmus) 

Huỳnh Thị Diễm 
Trang 
LV3535/2012 

1 

402.  

Xác định độc lực và sự kháng thuốc của vi khuẩn ( 
Aeromonac hydrophila) gây bệnh xuất huyết trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 
 

Nguyễn Bảo Trung 
LV3486/2012 

1 
 

403.  

Xác định hiệu lực của vaccine aquavac strep sa phòng 
bệnh do vi khuẩn Streptococcus algalactiace Túp 2 ở cá 
điêu hồng (Oreochromis sp) trong điều kiện phòng thí 
nghiệm 

Mai Thị Thu Vân 
LV3497/2012 

1 

404.  Xác định khả năng gây bệnh của vi khuẩn Streptococcus 
trên cá Bống kèo (Pseudapocryptes elongatus). 

Trần Hồng Thắm 
LV3490/2012 

1 

405.  
Xác định khả năng gây bệnh xuất huyết của vi khuẩn 
aeromonas hydrophila trên lương đồng (Monopterus 
albus) 

Lâm Thị Quế Anh 
LV3546/2012 

1 

406.  
Xác định khả năng sinh kháng thể của cá tra 
(pangasiandon hypophthalmus) cảm nhiễm vi khuẩn  
edwardsiella ictaluri mang gen chondrotinase đột biến 

Trần Thế Thuận 
LV3496/2012 

1 

407.  Xác định một số mầm bệnh trên cá chình bông (Anguilla 
marmorata) nuôi trong bể 

Lê Huỳnh Tiến Đạt 
LV3534/2012 

1 

408.  Xác định nhóm kí sinh trùng tạo bào nang trên cá Tra ( 
Pangasianoson hypophthalmus) nuôi ở Cần Thơ. 

Lưu Trường Hưng  
LV3562/2012 

1 

409.  Xác định nhóm sinh trùng gây bệnh gạo trên cá Tra ( 
Pangasianoson hypophthalmus) nuôi thâm canh. 

Phạm Thị Kim Vàng 
LV3565/2012 

1 

410.  Xác định nhu cầu protein của cá  thát lát còm (Chitala 
chitala hamilton, 1822) 

Lê Thị Thùy Trang 
LV2708/2012 

1 

411.  Xác định thành phần loài  cá khai thác tự nhiên ở huyện 
Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 

Đoàn Thanh Tâm 
LV2498/2012 

1 

412.  

Xác định thành phần loài cá khai thác tự nhiên dọc theo 
tuyến Sông Hậu từ Bình Minh đến Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 
Long 
 

Nguyễn Tuấn Lộc 
LV2497/2012 1 

413.  

Xác định thành phần loài của một số loài cá kinh tế và đặc 
điểm sinh học của cá bống cát trắng (Glossogobius 
sparsipapillus) ở vùng đệm khu bảo tồn Lung Ngọc 
Hoàng, huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Phương Vy 
LV2628 /2012 
 

1 

414.  

Xác định thành phần loài của một số loài cá một số loài cá 
kinh tế khai thác tự nhiên ở huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 
Long và đặc điểm sinh học,sinh trưởng của cá bống trứng( 
Eleotris fusca(Forster,1801)) 

Lý Phượng Thùy 
Thơ 
LV2629 /2012 
 

1 



415.  Xác định thành phần loài và biến động thành phần loài cá 
khai thác tự nhiên ở huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Thành Tiến 
LV249/2012 

1 

416.  
Xác định thành phần loài và đặc điểm sinh học sinh sản 
của cá chốt sọc (Mystus mystycetus) khai thác tự nhiên ở 
huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Ngọc Hoài 
LV2630,2631/2012 

2 

417.  

Xác định thành phần loài và một số loài cá kinh tế và đặc 
điểm sinh học của cá bống cát trắng (Glossogobius 
sparsipapillus) phân bố dọc theo tuyến Sông Hậu, từ Cái 
Cui đến Đại Ngãi 

Trương Thị Thúy 
Vy 
LV2632/2012 
 

1 

418.  
Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm chà bông từ thịt cá 
tai tượng (Osphronemus goramy) 

Phan Thị Huyền 
Ngân 
LV3367/2012 

01 

 
TC: 418nhan/424quyển 
 
 
    


